BÀI 3: MỘT SỐ THIẾT BỊ MẠNG THÔNG DỤNG

(15 câu)
A. TRẮC NGHIỆM

1. NHẬN BIẾT (6 CÂU)

Câu 1: Điểm khác nhau của switch và hub là gì?
A. Hình dạng.

B. Số cổng.

C. Cách thức hoạt động.

D. Màu sắc.

Câu 2: Mạng cục bộ còn được gọi là
A. mạng WAN.

B. mạng PAN.

C. mạng MAN.

D. mạng LAN.

Câu 3: Router là gì?
A. Bộ chuyển mạch.

B. Bộ thu phát không dây.

C. Bộ định tuyến.

D. Bộ chia tín hiệu.

Câu 4: Wi-Fi sử dụng loại sóng nào để truyền dữ liệu?
A. Sóng điện từ.

B. Sóng vô tuyến điện.

C. Sóng ánh sáng.

D. Sóng mang.

Câu 5: Trên mỗi router, cổng để kết nối với các router khác gọi là gì?
A. Cổng WAP.

B. Cổng WAN.

C. Cổng LAN.

D. Cổng AP.

Câu 6: Loại modem nào cho phép nối hai máy tính qua hệ thống chuyển mạch của mạng điện thoại công cộng?
A. Modem quay số.

B. Modem GSM 3G, 4G, 5G,…

C. Modem ADSL.

D. Modem quang.

2. THÔNG HIỂU (4 CÂU)

Câu 1: Thiết bị nào xác định cổng kết nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận, sau đó thiết lập tạm thời kênh truyền giữa hai cổng kết nối để truyền dữ liệu và huỷ kết nối sau khi hoàn thành việc truyền?
A. Switch.

B. Router.

C. Hub.

D. Modem.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mạng viễn thông sử dụng các modem để chuyển tiếp dữ liệu.

B. Thông thường LAN kết nối có dây các máy tính qua các thiết bị như switch hay hub trong một phạm vi địa lí nhất định.

C. Khi dùng hub thì tín hiệu đi từ máy gửi đến máy nhận sẽ không gây xung đột với tín hiệu của các cuộc truyền ở cổng khác.

D. Switch có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với một hub có cùng số cổng.

Câu 3: Khi kết nối hai máy tính (có thể cách xa hàng nghìn kilômét) qua Internet, người ta sử dụng thiết bị nào để kết nối các LAN với nhau?
A. Hub.

B. Wireless Access Point.

C. Switch.

D. Router.

Câu 4: Wireless Access Point (WAP) có chức năng gì?
A. Chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự và ngược lại, thường dùng khi kết nối LAN với Internet.

B. Dùng để kết nối các máy tính trong cùng LAN trực tiếp qua cáp mạng.

C. Dùng để kết nối các thiết bị đầu cuối qua sóng Wi-Fi giúp giảm chi phí thiết lập LAN hoặc kết nối với một LAN để mở rộng phạm vi làm việc.

D. Dùng để dẫn đường cho dữ liệu khi kết nối trên mạng diện rộng như Internet.

-----------------------------------

------------------- Còn tiếp -------------------
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 CÂU)

Câu 1: Máy tính (kể cả các thiết bị di động) có thể kết nối vào mạng bằng cáp tín hiệu hoặc qua sóng Wi-Fi.
a. Wi-Fi là chữ viết tắt của cụm từ Wireless Fidelity.

b. Hầu hết các máy tính để bàn đều có sẵn khả năng kết nối Wi-Fi như máy tính xách tay hay điện thoại thông minh.

c. Để máy tính trong LAN có thể giao tiếp với Internet thì chỉ cần cắm cáp mạng UTP vào cổng RJ45 của máy tính.

d. Muốn kết nối thiết bị di động vào LAN bằng một trạm thu phát Wi-Fi được bảo mật, ta cần gõ đúng mật khẩu của trạm thu phát Wi-Fi đó.

Câu 2: Thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính, thiết bị thông minh,… tạo thành mạng máy tính.
a. Wi-Fi là thiết bị kết nối không dây trong mạng cục bộ.

b. Khi máy tính gửi dữ liệu qua một cổng của switch, tín hiệu sẽ được gửi đến tất cả các cổng còn lại.

c. Mỗi router có một số cổng có thể kết nối trực tiếp vào LAN gọi là cổng LAN.

d. Modem quay số (dial-up) được sử dụng rất phổ biến để kết nối Internet tốc độ cao trước khi cáp quang được dùng rộng rãi.

